ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Toán rời rạc (Discrete Mathematics)

I. Thông tin về học phần

· Mã học phần:  TH02003

· Số tín chỉ: 3TC (2,5 – 0,5 - 6)

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 37
+ Làm bài tập trên lớp:8
+ Thảo luận trên lớp:

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm:




+ Thực tập thực tế ngoài trường:

+ Tự học: 90
· Đơn vị phụ trách học phần: 

· Bộ môn: Toán tin - ứng dụng

· Khoa: Công nghệ thông tin

· Là học phần: bắt buộc

· Học phần học trước (chỉ 1 học phần): Đại số tuyến tính

II. Thông tin về đội ngũ giảng viên: 

-  Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hạnh và giảng viên bộ môn toán tin ứng dụng
-  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

-  Địa chỉ liên hệ: số 16 ngách 53/7 ngõ 53 tổ 11 – phố Vũ Xuân Thiều - SĐ – LB – HN

-  Điện thoại, email: ngtthanh@hua.edu.vn

-  Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):

III. Mục tiêu học phần:  

· Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của: Lý thuyết Thuật toán và Bài toán đếm; Lý thuyết đồ thị; Toán Logic - nhằm tăng tư duy suy luận logic và phục vụ cho các môn học khác như Lập trình, Các mô hình toán trong kinh tế…

· Về kỹ năng: Sinh viên biết mô phỏng các bài toán trong chương trình môn học bằng ngôn ngữ phỏng Pascal, tìm ra kết quả bài toán với dữ liệu đầu vào nhỏ.

· Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên xác định được vai trò của môn học ứng dụng trong các bài toán tối ưu, từ đó có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác.



IV. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

· Giới thiệu một trong những vấn đề cơ bản nhất của Thuật toán, đó là độ phức tạp về thời gian của thuật toán; các nguyên lý cơ bản nhất của Bài toán đếm.

· Trình bày về Lý thuyết đồ thị và các ứng dụng: Giới thiệu về đồ thị Euler, đồ thị Hamiltol, đồ thị phẳng, Cây cùng với các ứng dụng của các Đồ thị này. Đặc biệt giới thiệu một số bài toán tối ưu trên đồ thị và một số bài toán tối ưu được giải bằng cách ứng dụng Lý thuyết đồ thị.

· Giới thiệu những khái niệm cơ bản về Toán Logic. 

V. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: Phải đọc và chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo bài giảng/giáo trình/ các tài liệu tham khảo đã được giảng viên hướng dẫn.  Chú ý nghe giảng, ghi chép đầy đủ, tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học.

· Thực hành, bài tập: Làm đầy đủ các bài tập, trả lời câu hỏi, lập trình thực hành theo yêu cầu của giảng viên. 

· Dụng cụ học tập: Có giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo theo hướng dân của giảng viên.  Phải có vở ghi chép và vở bài tập, có máy tính cá nhân hoặc đăng ký giờ máy tự học tại phòng thực tập của bộ môn.

VI. Tài liệu học tập:

Giáo trình: Toán rời rạc, Vũ Kim Thành, NXB Đại học Sư phạm, 2008.
Tài liệu tham khảo: 

· Toán học rời rạc ứng dụng trong Tin học, Kenneth  H.Rosen.
· Toán rời rạc, Đỗ Đức Giáo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

· Đồ thị và các thuật toán, Hoàng Chí Thành, NXB giáo dục, 2007.

VII. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:



- Điểm chuyên cần: 10%

- Điểm giữa học kỳ: 30%



- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

VIII. Nội dung chi tiết học phần: 
Chương 1: Thuật toán

1.1. Định nghĩa. 

1.2. Độ phức tạp của thuật toán. 

1.3. Một số thuật toán thường gặp

Chương 2: Bài toán đếm.


2.1. Chỉnh hợp - hoán vị - tổ hợp. Chỉnh hợp lặp - Tổ hợp lặp. 

2.2. Giải các hệ thức truy hồi
2.3 Bài toán liệt kê
2.4. Bài toán tồn tại
Chương 3: Các khái niệm cơ bản về đồ thị.

3.1. Biểu diễn hình học của đồ thị và một số dạng đồ thị đặc biệt. 

3.2.Thuật toán nhận biết đồ thị  phân đôi.

3.3.   Biểu diễn dạng đại số của đồ thị. Sự đẳng cấu giữa các đồ thị
3.4. Tính liên thông trong đồ thị. 

3.5.  Số ổn định trong - Số ổn định ngoài - Nhân của đồ thị

3.6. Sắc số của đồ thị - Sắc số của đồ thị phẳng - Ứng dụng. 

Chương 4: Đồ thị Euler. Đồ thị Hamilton. Đồ thị phẳng.

4.1. Đồ thị Euler. Đồ thị nửa Euler

4.2 Đồ thị Hamilton. Đồ thị nửa Hamilton
4.3. Đồ thị phẳng
Chương 5: Cây và một số ứng dụng của cây.

5.1. Cây và các tính chất cơ bản của cây.

5.2. Các phép duyệt cây - Ứng dụng cây trong việc mã hóa thông tin 
5.3. Cây khung của đồ thị
Chương 6: Một số bài toán tối ưu trên đồ thị

6.1. Đường đi ngắn nhất trong đồ thị

6.2.   Mạng và luồng. 

6.3. Bài toán du lịch. 
Chương 7: Đại cương về toán logic

1.   Logic mệnh đề

7.2.   Công thức đồng nhất đúng. Công thức đồng nhất sai

7.3.   Điều kiện đồng nhất đúng. Điều kiện đồng nhất sai

7.4.   Logic vị từ

IX. Hình thức tổ chức dạy học:

Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	3 tiết
	
	
	
	6
	9

	Chương 2
	5 tiết
	1 tiết
	
	
	12
	18

	Chương 3
	7 tiết
	2 tiết
	
	
	18
	27

	Chương 4
	5 tiết
	1 tiết
	
	
	12
	18

	Chương 5
	5 tiết
	1
	
	
	12
	18

	Chương 6
	7 tiết
	2 tiết
	
	
	18
	27

	Chương 7
	5 tiết
	1 tiết
	
	
	12
	18

	Tổng
	37 tiết
	8tiết
	
	
	90
	135


X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Yêu cầu đối với sinh viên:

         - Dự lớp: Tối thiểu 80%số tiết lý thuyết là điều kiện để tham gia thi kết thúc học phần

- Thực hành/thực tập: Phải làm tối thiểu 80% bài tập thực hành lập trình (nếu có)

- Thảo luận: Tích cực tham gia thảo luận nhóm và thảo luận trên lớp

- Tiểu luận/bài tập: Phải làm 100% tiểu luận hoặc bài tập lớn (nếu có) và tối thiểu 80% bài tập về nhà.

- Thi cuối học kỳ:  Sinh viên sẽ được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các yêu cầu về dự lớp và làm làm tiểu luận (nếu có).  Hình thức thi: hoặc tự luận trong 90 phút, hoặc trắc nghiệm trong 60 phút, hoặc thi vấn đáp.

	Trưởng bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Trần Đức Quỳnh

	Phụ trách học phần

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thúy Hạnh





Trưởng khoa




     Duyệt của Trường

                   (Ký và ghi rõ họ tên)


               (Ký và ghi rõ họ tên)

